
Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Nhóm công tác: Nhóm 3 (Tuyển sinh và đào tạo) 

Tiêu chuẩn 15. Giảng dạy và học tập 

Tiêu chí 15.2. Triển khai được hệ thống thu hút, tuyển chọn đội ngũ giảng viên, phân công nhiệm vụ dựa trên trình độ chuyên môn, năng 

lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

 

Phân tích tiêu chí Thông tin minh chứng 

Các yêu cầu (chỉ báo) 
Mốc chuẩn tham chiếu/Các câu hỏi đặt ra 
(ứng với mỗi yêu cầu) 

Cần thu thập 
Nơi thu 
thập 

Phương pháp 
thu thập 

Dự kiến mã 
hóa 

1. Triển khai được hệ thống 
thu hút, tuyển chọn đội ngũ 
GV dựa trên trình độ chuyên 
môn, năng lực, thành tích 
chuyên môn và kinh 
nghiệm. 

2. Triển khai phân công 
nhiệm vụ dựa trên trình độ 
chuyên môn, năng lực, thành 
tích chuyên môn và kinh 
nghiệm. 

1. Thực hiện chiến lược, chính sách về thu hút, 
tuyển dụng, bổ nhiệm, phát triển đội ngũ GV. 
2. Thực hiện phân công nhiệm vụ cho GV dựa 
trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích 
chuyên môn và kinh nghiệm. 

- Các chiến lược, chính 
sách về thu hút, tuyển 
dụng, bổ nhiệm và phát 
triển đội ngũ GV*. 
- Các thông báo tuyển 
dụng GV hằng năm*. 
- Danh sách GV được 
phân công nhiệm vụ hằng 
năm*. 

 

Lấy từ 
VPĐT 
của 
Trường 
hoặc 
tham 
mưu các 
đơn vị 
chức 
năng ban 
hành nếu 
thiếu 

Lấy từ VPĐT 
của Trường 
hoặc tham 
mưu các đơn 
vị chức năng 
ban hành nếu 
thiếu 

H15.15.02.01 

H15.15.02.02 

H15.15.02.03 

H15.15.02.04 

H15.15.02.05 

H15.15.02.06 

H15.15.02.07 

H15.15.02.08 

H15.15.02.09 

H15.15.02.10 

H15.15.02.11 

H15.15.02.12 

H15.15.02.13 

H15.15.02.14 

H15.15.02.15 

H15.15.02.16 

H15.15.02.17 

H15.15.02.18 

H15.15.02.19 

H15.15.02.20 

 

 



 

 

DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  
ban hành 

Nơi ban hành 
(tham mưu) 

1 H15.15.02.01 

 
Thống kê DS giảng viên theo từng CTĐT giai đoạn 2018 - 2022 (Đề án mở mã ngành) 2018 - 2022 ĐHĐN 

2 H15.15.02.02 Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  2018-2023 Đảng ủy  

3 H15.15.02.03 

Quyết định V/v ban hành Kế hoạch Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN giai đoạn 2020-

2030, tầm nhìn đến 2040 

Số 374/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 5/5/2020 

ĐHĐN 

Nghị quyết V/v ban hành Chiến lược phát triển Trường ĐHĐN đến năm 2025 và giai 

đoạn 2025-2030 

Số 79/NQ-

ĐHĐN, 

ngày 12/01/2023 

ĐHĐN 

4 
H15.15.02.04 

 
Quyết định V/v ban hành về sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường ĐHĐN 

Số 1372/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 9/11/2018 

ĐHĐN 

5 
H15.15.02.05 

 

Kế hoạch chiến lược phát triển nhân sự Trường ĐHĐN giai đoạn 2018 - 2023, tầm nhìn 

2025 đã được phê duyệt 

- Thông báo về việc đào tạo trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. 

- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên giai đoạn 2017-2020. 

Số …./QĐ-

ĐHĐN, 

ngày … 

ĐHĐN 

6 
H15.15.02.06 

 

Kế hoạch đào tạo, phát triển đội ngũ giai đoạn 2018 – 2023. 

- Thông báo về việc đào tạo trình độ chuyên môn và ngoại ngữ. 

-  Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên giai đoạn 2017-2020 

- Kế hoạch tuyển dụng nhân sự năm 2018 

  

Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 

Số 1630/KH-

ĐHĐN, 

ngày 7/11/2022 

 

ĐHĐN 



7 
H15.15.02.07 

 

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHĐN (có quy định kinh phí thu hút GV)   

Quyết định V/v ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019 

Số 56/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 02/01/2019 

ĐHĐN 

8 
H15.15.02.08 

 

Hoạt động tuyển dụng giai đoạn  2018-2023: 2018-2023 ĐHĐN 

Quy chế tuyển dụng Trường ĐHĐN trong giai đoạn 2018-2023 

Quyết định V/v ban hành Nội quy, quy chế kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022 

Số 441/QĐ-

HĐTDVC, 

ngày 28/03/2023 

ĐHĐN 

Thông báo Tuyển dụng viên chức năm 2022 

Số 1688/TB-

ĐHĐN, 

ngày 21/11/2022 

ĐHĐN 

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 

Số 460/TB-

ĐHĐN, 

ngày 06/5/2019 

ĐHĐN 

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018-2023 

 
  

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng Trường ĐHĐN giai đoạn 2017-2022 

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường ĐHĐN năm 2022 

Số 155/QĐ-

ĐHĐN, 

ngày 03/02/2023 

ĐHĐN 

Quyết định tuyển dụng Trường ĐHĐN trong giai đoạn 2018 - 2023 

Số …./QĐ-

ĐHĐN, 

ngày … 

ĐHĐN 

Tổng hợp tuyển dụng Trường ĐHĐN trong giai đoạn 2018 - 2023 04/2023 Phòng TCHC 

9 H15.15.02.09 Văn bản quy định tiêu chí bổ nhiệm cán bộ Trường ĐHĐN trong giai đoạn 2018 - 2023 

Số …./QĐ-

ĐHĐN, 

ngày … 

ĐHĐN 

10 H15.15.02.10 Các quyết định bổ nhiệm cán bộ Trường trong giai đoạn 2018 - 2022 2018 - 2022 ĐHĐN 

11 H15.15.02.11 
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ:  

- Thông báo về việc đào tạo trình độ chuyên môn và ngoại ngữ 
2018 - 2022 ĐHĐN 



- Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ giảng viên giai đoạn 2017-2020. 

12 
H15.15.02.12 

 

Quy định của Trường về phân công nhiệm vụ cho GV dựa trên trình độ chuyên môn, 

năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

Số …./QĐ-

ĐHĐN, 

ngày … 

ĐHĐN 

13 H15.15.02.13 
Văn bản yêu cầu các Khoa thuộc Trường ĐHĐN về phân công nhiệm vụ cho GV dựa 

trên trình độ chuyên môn, năng lực, thành tích chuyên môn và kinh nghiệm 

Số …./KH-

ĐHĐN, 

ngày … 

Các Khoa 

14 H15.15.02.14 Kế hoạch hoạt động hằng năm của các khoa 2018-2023 Các Khoa 

15 H15.15.02.15 Phân công nhiệm vụ tại các khoa 2018-2023 Các Khoa 

16 H15.15.02.16 Đánh giá phân loại CBVC hàng năm 2018-2023 Các đơn vị 

17 H15.15.02.17 Quyết định xếp loại tập thể, cá nhân   ĐHĐN 

18 H15.15.02.18 Báo cáo khảo sát NH về hoạt động giảng dạy của GV 2018 - 2023 P. KT&ĐBCL 

19 H15.15.02.19 Báo cáo dự giờ chuyên môn tại các khoa 2018 - 2023 Các Khoa 

20 H15.15.02.20 

Báo cáo hội nghị CC/VC/NLĐ Trường ĐHĐN giai đoạn 2018 - 2023 (trong đó có đánh 

giá về thu hút, tuyển dụng, bổ nhiệm và phát triển đội ngũ GV; phân công nhiệm vụ cho 

GV) 

2018-2023 

 
ĐHĐN 

                                                                                                                                                Đồng Nai, ngày 19 tháng 5 năm 2023                                   
                                                                                                                                 TRƯỞNG NHÓM CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH 

 
 
                                                                              

                                                                                                                         

                                                                                         Huỳnh Bùi Linh Chi  

 

 

 

 


